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TÓM TẮT
Nghiên	cứu	bệnh	tai	ở	chó	đã	được	tiến	hành	khảo	sát		trên	5.166	con	chó	tại	3	phòng	khám	thú	y	trên	

địa	bàn	Thành	phố	Hồ	Chí	Minh	từ	tháng	7	–	10/2018	và	ứng	dụng	kỹ	thuật	phẫu	thuật	cắt	bỏ	vách	ngoài	
ống	tai	(Lateral	ear	canal	resection:	LECR)	cũng	đã	được	thực	hiện	trên	12	chó	thí		nghiệm	và	2	chó	bệnh	
(1	chó	có	biểu	hiện	hẹp	ống	tai	và	1	chó	viêm	tai	do	lông	mọc	nhiều	và	sâu	trong	ống	tai).	Mục	tiêu	của	
nghiên	cứu	nhằm	cung	cấp	thông	tin	các	bệnh	về	tai	trên	chó	và	ứng	dụng	kỹ	thuật	phẫu	thuật	LECR	để	
điều	trị	bệnh	tai	trên	chó	trong	thực	tế.	

Kết	quả	khảo	sát	ghi	nhận	có	168	chó	mắc	bệnh	về	tai	trong	tổng	số	5.166	chó	khảo	sát,	chiếm	tỷ	lệ	
3,25%,	trong	đó		giống	chó	ngoại	có	tỷ	lệ	mắc	bệnh	cao	hơn	giống	chó	nội	(P	<	0,05).	Chó	mắc	bệnh	về	
tai	tăng	dần	theo	lứa	tuổi	và	cao	nhất	ở	nhóm	tuổi	trên		24	tháng	(P	<	0,01).	Hình	dạng	tai	cũng	ảnh	hưởng	
đến	chó	mắc	bệnh	về	tai,	chó	tai	cụp	có	tỷ	lệ	bệnh	cao	hơn	chó	tai	đứng	(P	<	0,05).

Sau	phẫu	thuật,	12	chó	thực	nghiệm	và	2	chó	bệnh	đã	được	theo	dõi	trong	15	ngày	dựa	theo	thang	
điểm	Glasgow,	kết	quả	theo	dõi	cho	thấy	chó	không	đau	nhiều,	biểu	hiện	đau	là	1	điểm.	Các	biến	chứng	
trong	và	sau	phẫu	thuật	ít	xảy	ra	và	không	ảnh	hưởng	nhiều	đến	sức	khỏe	chó.	Thời	gian	lành	vết	thương	
là	14	-	20	ngày,	tỷ	lệ	thành	công	trong	phẫu	thuật	bệnh	tai	ở	chó	là	khá	cao.

Từ khoá:	Chó,	bệnh	về	tai,	tỷ	lệ	mắc	bệnh,	cắt	bỏ	vách	ngoài	ống	tai,	phẫu	thuật.

Investigation on  ear diseases in dogs and application of 
lateral ear canal resection technique for external otitis treatment

Nguyen Thi Kim Tuyen, Dang Minh Tam, Vo Duong Minh, Le Quang Thong

SUMMARY
The survey was conducted on 5.166 dogs at three veterinary clinics in Ho Chi Minh City from July 

to October 2018 and evaluated the efficiency of “Lateral Ear Canal Resection (LECR)” technique on 
12 experimental dogs and 2 real cases (one case presented narrow ear canal and  one case  suffered 
with otitis due to the excessive and deep-in-canal hair growth). The study aimed to provide background 
information about ear diseases in dogs and apply LECR technique in clinical ear disease’s treatment. 
The studied result indicated that there were 168 dogs presented ear diseases, accounting  for 3.25% 
in the total of surveyed dogs. The prevalence of ear diseases in the exotic dog breeds was higher than 
that of the indigenous dogs  (p < 0.05).  The incidence of this disease increased gradually by the dog 
age group, reaching the highest infection rate in the dog group at over 24 months old (p < 0.01). The 
ear shape was also affected to the ear disease infection. The dogs with flapped ears were considerably 
infected with the ear diseases with higher infection rate in comparison to the erected ones (p < 0.05).

The result of post-surgery evaluation showed that the dogs suffered to mild pain at the point 1 in the 
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Bệnh	về	tai	trên	chó	thường	được	ghi	nhận	

tại	các	phòng	khám	thú	y	gồm	viêm	tai	ngoài,	
viêm	tai	giữa,	viêm	tai	trong	và	tụ	máu	vành	tai,	
trong	đó,	viêm	tai	ngoài	và	viêm	tai	giữa	thường	
do	một	số	loại	nấm,	vi	khuẩn	và	các	mảnh	vụn	
ráy	tai	trong	ống	ngang	xâm	nhập	vào	xoang	nhĩ	
gây	nên	nhiễm	trùng	(Tater,	2003;	Paterson	và	
ctv,	2013).	Viêm	tai	trong	được	biết	đến	do	viêm	
nặng	các	thành	phần	cấu	tạo	trong	thời	gian	dài	
như	thành	phần	cấu	trúc	của	tiền	đình,	đặc	biệt	
là	mê	nhĩ	màng.	Bên	cạnh	đó,	tụ	máu	vành	tai	
liên	quan	đến	các	bệnh	viêm	tai,	bệnh	tự	miễn	
và	thất	bại	trong	phẫu	thuật	hay	tổn	thương	do	
chó	gãi	ngứa,	lắc	tai	liên	tục	(Hall,	2016).

Chẩn	đoán	các	bệnh	về	tai	bằng	nhiều	phương	
pháp	khác	nhau	tuỳ	thuộc	vào	diễn	biến	bệnh.	
Chẩn	đoán	viêm	tai	ngoài	trên	chó	dựa	vào	dấu	
hiệu	lâm	sàng	như	chó	thường	lắc	đầu,	hay	gãi	
ngứa	và	 chảy	dịch	 tai.	Trong	khi	 đó,	 viêm	 tai	
giữa	thường	khó	chẩn	đoán,	dựa	trên	các	triệu	
chứng	ở	phần	đầu	như	bệnh	tiền	đình,	hội	chứng	
Hornor	hay	những	bất	thường	dây	thần	kinh	mặt	
(Gotthelf,	2004).	Chẩn	đoán	hình	ảnh	bằng	X	-	
quang	và	sử	dụng	siêu	âm	nhằm	xác	định	các	
tổn	thương	ảnh	hưởng	đến	tai	trong	và	tai	giữa.	
Bên	cạnh	đó,	các	kỹ	 thuật	chẩn	đoán	 tiên	 tiến	
như	chụp	cắt	lớp	(CT)	và	chụp	cộng	hưởng	từ	
(MRI)	cũng	được	áp	dụng	(Young	và	ctv,	2012).	
Chó	bị	tụ	máu	tai	được	chẩn	đoán	dựa	trên	sự	
biến	đổi	hình	dạng	tai	với	phần	loa	tai	phồng	lên	
như	có	dịch	bên	trong	(Hall,	2016).

Kỹ	 thuật	 cắt	 bỏ	vách	ngoài	ống	 tai	 (Lateral	
Ear	Canal	Resection	-	LECR	hay	còn	được	gọi	
là	 phương	 pháp	Zepp)	 giúp	 cải	 thiện	 độ	 thông	
thoáng	cho	ống	tai	và	được	chỉ	định	hỗ	trợ	điều	trị	
cho	những	ca	có	sự	tăng	sản	lớp	biểu	mô	ống	tai	
hoặc	những	khối	u	nhỏ	nằm	ở	mặt	bên	ống	đứng	
của	tai	và	viêm	tai	mạn	tính	trước	khi	lòng	ống	tai	

trở	nên	hẹp	(Fossum,	2007;	Cofone,	2017).	

Do	cấu	tạo	ống	tai	chó	có	dạng	chữ	L	khác	
ống	 tai	 trên	 người	 là	 đi	 thẳng,	 do	 đó	 ráy	 tai,	
mảnh	 vụn	 ráy	 tai	 dễ	 đọng	 lại	 gây	 bít	 ống	 tai.	
Ngoài	ra	còn	có	một	số	giống	chó	có	loa	tai	dài	rũ	
xuống,	một	số	có	lông	tai	nhiều	hoặc	những	khối	
tăng	sinh,	polyp	 làm	cho	 tai	không	được	 thông	
thoáng,	thuốc	dạng	nhỏ	tai	khó	tiếp	xúc	khi	điều	
trị.	Để	việc	điều	 trị	có	hiệu	quả	 tốt,	phẫu	 thuật	
cắt	bỏ	mặt	bên	ống	 tai	giúp	cải	 thiện	độ	 thông	
thoáng	 cho	 ống	 tai	 được	 chỉ	 định	 hỗ	 trợ	 cho	
những	ca	tăng	sản	nhẹ	lớp	biểu	mô	ống	tai	nhằm	
giúp	thuốc	dạng	nhỏ	tai	đi	sâu	vào	bên	trong	tai	
được	dễ	dàng.	Trước	đây,	một	số	nghiên	cứu	ở	
nước	ta	chỉ	tập	trung	vào	khảo	sát	tỷ	lệ	viêm	tai	
ngoài	ở	một	số	khu	vực	mà	chưa	đi	sâu	vào	ứng	
dụng	phẫu	thuật	để	điều	trị	hoặc	hỗ	trợ	điều	trị.	
Với	mong	muốn	được	tìm	hiểu	thêm	các	bệnh	về	
tai	và	bước	đầu	ứng	dụng	phẫu	thuật	trong	hỗ	trợ	
điều	trị	góp	phần	bổ	sung	vào	nguồn	tài	liệu	điều	
trị	bệnh	tai	trên	chó	tại	Việt	Nam.

II. NỘI DUNG, VẬT LIỆU VÀ 
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Nội dung nghiên cứu

	Ghi	nhận	tỷ	lệ	chó	mắc	bệnh	về	tai	và	mối	
liên	hệ	của	bệnh	này	với	nhóm	giống,	lứa	tuổi,	
giới	tính	và	dạng	tai.

Ứng	dụng	phương	pháp	phẫu	thuật	LECR	để	
phòng	 cũng	như	hỗ	 trợ	 điều	 trị	 bệnh	viêm	 tai	
trên	chó.

2.2. Đối tượng và địa điểm nghiên cứu

*	Đối	tượng	nghiên	cứu:	tất	cả	các	chó	đem	
đến	khám	và	điều	 trị	 (trừ	chó	đến	 tiêm	phòng	
và	 tẩy	giun)	 tại	 3	địa	điểm	khảo	 sát,	 từ	 tháng	
7	–	10/2018.

	 Đối	 với	 phương	 pháp	 phẫu	 thuật	 LECR	

day 15th (followed Glasgow pain scale). The complications in perio-operation and post-operation were 
rare and in general, there was not effective to the animal health. The recovery time was  around 14 to 20 
days with a highly successful treatment rate.
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